
Trường THPT Quang Minh

1 17 0134790630 Lê Thị Minh Ánh Nữ 14/04/2009 109053 35.25

2 271 0150623968 Nguyễn Đức Lam Nam 22/12/2009 108353 35.00

3 634 0154185715 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 07/09/2009 042387 34.50

4 291 0150488603 Nguyễn Thùy Dung Nữ 28/09/2009 108154 34.25

5 342 0150574223 Hoàng Đình Hiệp Nam 01/02/2009 044478 33.50

6 74 0150488439 Chu Lưu Minh Huyền Nữ 27/09/2009 109252 33.25

7 360 0151334172 Đinh Hoàng Thái Hà Nam 27/12/2009 048343 33.25

8 357 3461244527 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 12/07/2009 042200 33.25

9 361 0117085865 Nguyễn Văn Hiệp Nam 22/12/2009 146293 33.25

10 70 0150720315 Nguyễn Tiến Anh Nam 30/08/2009 109039 33.25

11 73 0150720219 Nguyễn Thị Huệ Nữ 10/04/2009 109230 33.25

12 71 0150560760 Nguyễn Minh Đức Nam 28/10/2009 109156 33.25

13 388 0150488482 Lại Thị Phương Trang Nữ 13/02/2009 108666 33.00

14 91 0150630563 Lê Thị Kim Ngân Nữ 26/11/2009 109426 33.00

15 681 0150663985 Lê Phương Anh Nữ 08/11/2009 042042 32.75

16 396 0150559670 Ngô Mạnh Hùng Nam 22/06/2009 048493 32.75

17 430 0150418579 Đặng Anh Tú Nam 14/07/2009 041326 32.50

18 435 0150717446 Hàn Thái Cường Nam 09/12/2009 042149 32.25

19 439 0118433468 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 14/10/2009 146366 32.25

20 115 0118251798 Hà Lê Quang Phúc Nam 27/10/2009 109465 32.09

21 451 0150629474 Lê Minh Đức Nam 17/10/2009 108209 32.00

22 481 0134790534 Nguyễn Khả Tâm Nam 19/08/2009 049335 31.75

23 485 0161818889 Nguyễn Linh Trang Nữ 05/03/2009 049436 31.75

24 482 0134790543 Hoàng Phương Thảo Nữ 02/09/2009 049352 31.75

25 470 0118433321 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 07/08/2009 146131 31.75

26 123 0150569380 Phan Vũ Thùy Chi Nữ 19/02/2009 109083 31.75

27 136 0150564487 Lê Thanh Vân Nữ 30/06/2009 109608 31.50

28 500 0134790561 Hoàng Thị Quỳnh My Nữ 16/09/2009 049121 31.50

29 132 0150629506 Lê Duy Mạnh Nam 03/05/2009 109374 31.50

30 505 0150564976 Phạm Ngọc Thảo Nam 25/01/2009 049365 31.50

31 130 0118446369 Vũ Đạt Nam 29/03/2009 109140 31.50

32 511 0118433497 Phạm Minh Anh Nữ 18/09/2009 146078 31.25
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33 512 0150564947 Phạm Ngọc Anh Nữ 24/09/2009 048109 31.25

34 145 0150670404 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Nữ 19/11/2009 109072 31.00

35 535 0150649040 Nguyễn Đức Mạnh Nam 15/06/2009 041057 31.00

36 540 0150665501 Trần Minh Ngọc Nữ 26/11/2009 045257 31.00

37 534 0150559675 Nguyễn Trần Hà Linh Nữ 17/06/2009 049043 31.00

38 563 0150502993 Lê Trung Kiên Nam 20/01/2009 044602 30.75

39 551 2550589584 Điêu Gia Bảo Nam 17/06/2009 110085 30.75

40 583 0150569377 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 14/03/2009 110076 30.50

41 194 0150775201 Nguyễn Diệu Linh Nữ 08/09/2009 109331 30.25

42 193 0150629500 Nguyễn Phương Lan Nữ 17/07/2009 109306 30.25

43 221 0150488601 Võ Ngọc Như Anh Nữ 05/06/2009 109050 29.75

44 226 0850449711 Nguyễn Bình Minh Nữ 07/06/2009 109386 29.75

Hiệu Trưởng
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